Thir Hai, ngay 04 thang 3 nam 2024
HOAT DONG TRAI NGHIEM

SINH HOAT DUOI CO CAP TRUONG THEO CHU PIEM “TIEN
BUGC LEN POAN”
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TIENG VIET
BAI 13: TIENG CHOI TRE
PQC: TIENG CHOI TRE (Tiét 241 +242)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS doc dung, rd rang cac tiéng trong bai tho Tiéng choi tre, biét ngit,
nghi dang nhip tho trong bai.

- 100% HS hiéu noi dung bai: Nhan biét dugc thoi gian, dia diém miéu ta
trong bai tho, hiéu dugc cong viéc thim lang, vat va nhung day ¥ nghia cua chi lao
cong, tur d6 co thai do tran trong, gitr gin moi truong séng xung quanh minh.

- Gitp hinh thanh va phat trién ning luc vé tho: nhan biét dugc cong viée giira
su lang 1€, am tham cua chi lao cong trong bai tho.

- Khoi day cac em long biét on ddi voi nhitg nguoi lao dong binh thudng,
lam dep moi trudng sbng, thirc tinh ¥ thirc bao vé méi trudng: rén ki ning hop tac
lam viéc nhom.

II. PO DUNG DAY HOQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 — 3°)

- GV t6 chitc cho HS tham gia tro choi “Pi tim hat dé”.

- GV phd bién luat choi, cach choi.

- GV tong két tro choi.

- GV chiéu 2 hinh anh va YCHS tra 16i cau héi:

+ Tranh vé gi?

+ 2 buc tranh miéu ta thoi diém nao trong ngay?

+ Vi sao con duong trong birc tranh thir hai lai tré nén sach sé nhu vay?

-2 —3 HS chia sé.

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.

2. Hoat dong kham pha, luyén tap (28 — 30°)
* Poc van ban

- GV doc mau: giong doc tam tinh, tha thiét dé dién ta long biét on.

-GV hu:ong dan ki cach doc: Chu § y nhan manh vao nhing tir khoa chira dung
nhing tir nglr miéu ta sac thai, cir chi, giong diéu vui vé, hao hing, ngit giong,
nhan giong dang chd.

- HS luyén doc nbi tiép theo cau.

- GV huéng dan luyén phat Am mot s6 tir ngit kho phat 4m va d& nham 1an
trong bai: xao xdc, lao céng, ldng ngat, gié rét, sach lé...

* HS luyén dgc doan va gidi nghia tir kho.

- GV HD HS chia VB thanh cac doan:




- HDHS chia doan: (3 doan)

+ Poan 1: Tir dau dén Quét rdc...

+ Poan 2: Nhiing dém dong dén Quét rdc

+ Poan 3: Con lai.

- HS luyén doc ndi tiép theo doan luot 1.

- GV HDHS luyén doc cau dai:

Tiéng chéi tre/ Xao xdc/ Hang me//, Tiéng choi tre/ Pém hé/ Quét rdc...//, Chi
lao c¢éng/ Nhw st/ Nhue dong//, Chi lao cong/ Dém déng/ Quét réc...//.

- HS luyén doc ndi tiép theo doan luot 2.

- HS, GV nhan xét.

- GV giai nghia mot s6 tir ngit trong bai: Chdi tre.....
* Luyén doc doan theo nhom

- GV YCHS doc nbi tiép doan theo cap.

- 2 — 3 nhém thi doc trudce 16p.

- GV nhén xét, tuyén duong, binh chon cip doc tdt.
* Poc toan bai.

- GV YC HS tu luyén doc toan bo bai.

- GV gitp d& HS gip kho khan khi doc bai, tuyén duong HS doc tién bo.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (30 - 35°)
* Tra loi cau héi

- GV YCHS doc 1an lugt 4 cau hoi trong SGK/tr 55.

- HS lan luot chia sé y kién:

+ Cau 1: Chi lao cong lam viéc vao dém he va déem dong.

+ Cau 2: Chi lao cong phai lam viéc vao luc dém khuya, khong khi lanh gid,
con duong ving ling.

+ Cau 3: Chon a.

+ Cau 4: Qua 3 cdu tho cuéi tic gida muén nhdn nhi em giit gin dwong phé
sach dep.

- GV hd tro HS gap kho khén, luu ¥ rén cach tra 1oi day du cau.

- Nhan xét, tuyén duong HS.
* Luyén doc lai

- HS doc dién cam toan bai.

- 1 -2 HS doc to toan bai trude 16p.

- GV nhéan xét, biéu duong.
* Luyén tap theo van ban doc
Bai 1: Trong doan tho thir nhdt, tir nao miéu ta am thanh ciia tiéng choi tre?

- HS doc yéu cau SGK/ tr. 55.

- GV YC HS tra 16i cau hoi dong thoi hoan thién vao VBTTV/tr. 29.

- GV tuyén duong, nhan xét.
Bai 2: Thay tdc gid, néi o cam on déi véi chi lao cong.

- HS doc yéu cau SGK/ tr. 55.

- GV HDHS dong vai chi lao cong, dong vai tac gid ndi 161 cdm on chi lao
cong.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khin

- 2 — 3 nhom 1én thuc hién.



- GV nhan xét chung, tuyén duong HS.
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (2 - 3°)

- GV nhan xét tiét hoc.

- Dan do HS doc thudc doan tho trong bai ma em yéu thich.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Phu luc néu c6)
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Thw Ba, ngay 04 thang 3 nam 2024
TIENG VIET
BAI 13: TIENG CHOI TRE
VIET: CHU HOA X (Tiét 243)
I. YEU CAU CAN PAT
- 95% HS bieét viét chit viét hoa X ¢5 vira va c& nho.
- 95% HS viét dang cau ung dung: Xudn vé, hang cdy bén duong thay do méi.
- Rén cho HS tinh kién nhan can than.
- Co y thirc tham my khi viét chit.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- GV YCHS quan sat mau chir hoa va tra 1o cau hdi:
+ DAy 13 mau chit hoa gi?
- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi (10 — 12°)
* Huéng din viét chir hoa
- GV t6 chirc cho HS néu:
+ B3 cao, do rong chit hoa X.
+ Chit hoa X gdm mAy nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chit hoa X.
- GV thao tac mAu trén bang con, vira viét vira néu quy trinh viét tirng nét.
- GV YC HS viét bang con.
- GV ho trg HS gip kho khin.
- GV nhan xét, dong vién HS.
* Huéng din viét cAu ing dung
- 1 — 2 HS doc cau tng dung can viét.
- GV viét mau cau tng dung trén bang, luu y cho HS:
+ Viét chir hoa X dau cau.
+ Céch nbi tir X sang u, a, n.
+ Khodng cach gitra cac con chit, do cao, dAu thanh va diu cham cudi cau.
+ GV giai thich nghia cua cau ing dung.
3. Hoat dong Luyén tap - Thye hanh (10 - 157)
* Hwomg dan viét vo tap viét




- GV yéu cau HS thyc hién luyén viét chit hoa X va cau tmg dung trong vo
Tap viét.

- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.

- GV nhan xé&t, danh gié bai HS.
* Soat 16i, chira bai.

- GV yéu cau HS dbi vo cho nhau dé phat hién 16i va gop y cho nhau theo
cap.

- HS dbi v& cho nhau dé phat hién 15i va gop ¥ cho nhau theo cip.

- GV nhan xét.
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (3-5")

- GV nhéc nhé HS van dung cach viét chir hoa X vao cudc séng dé viét cac
tén riéng, chir dau cau...

- HS ghinh¢ va van dung viét tén riéng bat dau bang am X vao vo luyén

viét...
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Phu luc néu c6)
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TIENG VIET
BAI 13: TIENG CHOI TRE
NOI VA NGHE: KE CHUYEN HAT GIONG NHO (Tiét 244)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS nhan biét dugc cac su viéc trong tranh minh hoa nho dau hat
gidng nho trd thanh mot cay cao, to, khoé manh.

- 100% HS hiéu dugc tac dung cua cay cdi vai doi sdng con nguoi.

- Phat trién ki nang trinh bay, ki nang giao tiép, hop tac nhom.

- Van dung kién thirc vao cudc sdng hang ngay.
I1. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV cung HS van dong theo nhac bai hat “Em yéu cay xanh”.

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong kham pha, luyén tap (20 - 25°)
* Quan sat tranh né6i vé sy viéc trong tranh

- GV t0 chitc cho HS thao luan nhom bdn, quan sat timg tranh, tra 10i cau hoi:

+ Hat gidng nho tr6 thanh cay nhu thé nao?

+ Cay mong mubn qua d01 nhu thé nao?

+ Nhig hat cay nay mam nhd dau?

+ Tranh v& qua d6i thay d6i nhu thé nao?

- Theo em, cac tranh mudn néi 1am thé nao qua ddi c6 thém nhiéu ciy xanh?

- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé cau tra 101.

- GV t6 chuc cho HS ké vé Hat gidng nho, luu ¥ tac dung cua cdy cdi dbi voi
cudc sdng con nguoi.




- GV nhan xét, dong vién HS.
* Nghe ké chuyén

- GV ké toan bd cau chuyén. (GV c6 thé cho HS nghe video ké chuyén)
* Nghe va ké lai tirng doan ctia cAu chuyén theo tranh.

- GV chi timg tranh va ké timg doan theo tranh. YC HS ké lai doan sau khi
GV ké.

- GV YCHS ké ting doan trong nhoém doi

-2 — 3 nhém lén thuc hanh ké chuyén. GV sura cach dién dat cho HS.

-1 -2 HS ké lai toan b cau chuyén.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.

3. Hoat dong Van dung, trai nghiém (3-5)

- GV hudng dan HS viét 2 - 3 cau vé hat gidng nho: co6 thé viét mot hoat dong
em thich nhat, mot noi em ting dén, cam xuc, suy nghi ctia em, hiéu duoc tac dung
clia cay i voi doi sbng con ngudi.. .

- GV YCHS hoan thién bai tap trong VBTTYV, tr.30.

- GV nhan x¢ét gio hoc va tuyén duong HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Pié¢u chinh riéng)
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TIENG VIET CUNG CO
ON TAP: LUYEN VIET: CHU HOA X

I. YEU CAU CAN PAT

- 95% HS biét viét chir viét hoa X ¢& vira va ¢& nho. (Mdi ¢& chir 2 dong).

- Rén k¥ ning viét dung cau tng dung (3 1an cau tng dung):

Xudn sang muon hoa dua no

- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.

- HS ¢6 y thirc thAm m¥ khi viét chir.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, mau chir.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khai dong (3 - 57)

- GV YC HS quan sat mau chit hoa X va néu nhan xét vé do cao, d0 rong, cau
tao cua chir.

-2 —3 HS chia sé.

- GV dan dat, gi6i thiéu bai.
2. Hoat dong Luyén tap - Thwe hanh (20 - 25°)

- GV YC moét s6 HS nhic lai quy trinh viét chir viét hoa X.

- GV viét lai mau cho HS quan sat, vira viét vira néu lai quy trinh viét chit X
da hoc.

- GV yéu cau HS viét chir hoa X vao vé 6 li thuc hanh Tiéng Viét

- GV kiém tra bai tap viét cua HS va chita nhanh mot s6 bai.

- GV gidi thiéu cau ung dung: Xudn sang hoa dua no

- GV yéu cau HS doc cau tng dung.

- GV yéu cau HS quan sat va tra 1oi cau hoi:

+ Cau tng dung c6 nhiing chir nao phai viét hoa?




+ Khoang céch gifta c4c tiéng ta viét nhu thé nao?

+ Nhiing con chit nao cao 2,56 1i; 1,56 1i; 1 6 1i?

- 2 — 23 HS chia sé.

- GV huéng dan HS viét cau tng dung.

- GV yéu cau HS viét cdu img dung vao vo 6 i thyc hanh Tiéng Viét.

- GV hudéng dan chita mot s6 bai trén 16p, nhan xét, dong vién khen ngoi cac
em.
* Soat 16i, chira bai.

- GV yéu cau HS dbi v& cho nhau dé phat hién 16i va gop y cho nhau theo
cap.

- HS d6i vo cho nhau dé phat hién 16i va gop ¥ cho nhau theo cip.

- GV nhén xét.
3. Hoat dong van dung, trii nghiém (3 - 5°)

- GV nhic nhé HS van dung céch viét chit hoa X vao cudc séng dé viét cac
tén riéng, chir dau cau.

- HS ghi nhé va van dung viét tén riéng bat dau bang am X vao vé Thyc hanh
Tiéng Viét.

- GV nhéan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 122)

I. YEU CAU CAN DAT

- 100% HS blet cach so sanh cac sO tron tram, tron chuc.

- 100% blet sap xep cac sb tron trim, tron chuc theo thir ty tir bé dén 16n va
nguoc lai; tim s6 bé nhit hodc 16n nhat trong 4 s0.

- Phat trién nang luc tinh toan, ki ning so sanh so.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV cung HS van dong theo nhac bai “Gummy bear”.

- GV giéi thiéu tiét hoc.
2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh: Thuc hanh so sanh cic so tron trim, tron
chuc
(20 - 257)
*GV HD HS lam bai tip 1,2,3,4,5 trang 48 SGK va BT trong THT, két hop cham
chita bai.
Bai 1 (trang 48): D, S?

- HS doc YC bai.

- GV HDHS thyc hién 1an luot cac YC.

- HS Iam bai vao v¢ thuc hanh Toan.



- GV t6 chtic cho HS chia sé két qua bang trd choi: “Vuot qua thir thach cia
phu thuy”.

- GV phd bién luat choi, cach choi.

+ So sanh 700 < 900 rdi chon D

+ So sanh 890 > 880 rdi chon D

+ So sanh 190 = 190 rdi chon D

+ So sanh 520 > 250 rdi chon S

+ So sanh 270 < 720 1di chon D

+ So sanh 460 < 640 rdi chon S

- GV tong két tro choi.
*GV chét: Cdch so sanh cdc sé ¢6 3 chit s6.
Bai 2 (trang 48): Hiy gin cac bién s6 1én mdi nha kho dé cac ngdi nha dwoc
danh s6 theo thit tw tir I6n dén bé.

- HS doc YC bai.

- GV YC HS thao luan nhom déi va lam bai vao vé Thuc hanh toan.

- GV t6 chirc cho HS chia sé trude 16p.

- GV nhan x¢t, tuyén duong HS

- GV chét: Cdch so sanh cdc s6 ¢6 3 chir 6.
Bai 3: Ro-bot cin d6i chd hai ting da nao dé cé cac so theo thi tw tir bé dén
16m?

- HS doc YC bai.

- GV YCHS lam bai vao vé Thuc hanh toan.

- GV t0 chitc cho HS chia sé trudc 16p.

- GV nhan xét, danh gia bai HS.

- GV chét: Cdch sdp xép cdc sé theo thir ti tir bé dén Ion.
Bai 4:

- HS doc YC bai.

- GV YC HS thao ludn nhoém d6i dé tra 16i cac cau hoi va lam bai vao vé thyuc
hanh toan.

a) Bé tim duoc sb 16n nhit trong toa tau ta phai 1am nhu thé nao?

- GV nhan x¢&t, khen ngoi HS.

b)

- Muén sip xép duoc toa tau tir bé dén 16n ta phai 1am gi? (D6i chd thi tu cua
cac toa tau)

- Ta d6i chd nhu thé nao? ( Poi toa tau 130 va 730)

- GV nhan xét, khen ngoi HS.
Bai 5: Cac ban giu c6 cAn niing 1a: 480 kg, 400 kg va 540kg. Dwa vao hinh v,
tim c4n ning ciia mi ban gau.

- HS doc YC bai.

- GV yéu cau HS thao luan nhom bdn dé tim ra can ning ctia cac ban gau.

- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé két qua.

+ Tir hinh thir nhét ta c6 géu xam nhe hon géu xam.

+ Tt hinh thir hai ta ¢6 gau xam nhe hon gau néu.

=> Can ning cta cac ban 13: Gau xam, gu trang, giu nau

- Lan luot can nang cua cac ban la: 400kg, 480kg



- GV nhan xét, tuyén duong
3. Hoat ddng ciing ¢ (3 - 57)
- GV YC HS néu cach so sanh sd.
-2 —3 HS chia sé.
- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 14: CO NON CUOI ROI
~_ POC: CO NON CUOI ROI (Tiét 225 + 226)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS doc dung cac céc tir kho, doc rd van ban Co non cudi 101 véi toc
d6 doc phu hop; biét cach doc 101 noi, 101 ddi thoai ctia cac nhan vat trong bai, biét
ngat, nghi hoi sau mdi doan.

- HS tra 161 duoc cac cau hoi cua bai.

- Hiéu ndi dung bai: Hiéu va nam dugc vi sao ¢o non lai khoc, chim én da lam
gi dé gitip cé non. Thong qua d6 thay duogc ¥ thire trach nhiém bao vé mdi truong
cua chim én.

- Gitp HS hinh thanh va phat trién nang luyc van hoc: phat trién von tr béo vé
moi trudng; biét sir dung dau phay trong cau.

- HS biét viét 1oi xin 16i.

- HS tim doc duoc sach, bao viét cac hoat dong vé gilr gin moi truong xanh,
sach, dep & nha truong.

II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 — 3°)

- GV t6 chirc cho HS choi tro choi “Mang con chit 1én viing cao”.

- GV phd bién luat choi, cach choi.

- GV tong két tro choi.

- GV dan dit vao tiét hoc.

2. Hoat dong kham pha (10 - 12°)
* Dgc van ban

- GV doc miu toan bai, rd rang, ngit nghi hoi dung.

- HS ling nghe, doc tham.

- GV HDHS cach doc.

- HS luyén doc nébi tiép theo cau.

- GV huéng din luyén phat 4m mét s6 tir ngit kho phat 4m va d& nham l4n
trong bai: sira soan, birng tinh, thit thit, ndc 1én, dam, reo lén........

* HS luyén doc doan va gidi nghia tir kho.

- HDHS chia doan

+ Doan 1: tir dau dén “dm dp”.




+ Poan 2: tiép theo dén “chi sé giip em”.

+ Poan 3: doan con lqi.

- HS doc nbi tiép theo doan luot 1.

- GV giai thich mot sb tir ngi trong bai cho HS hiéu: thiit thit, nhoén miéng.

- HS doc ndi tiép theo doan luot 2.

- HS, GV nhan xét.
* HS luyén dgc theo nhom.

- GV yéu cau HS luyén doc theo nhom dbi.

- GV theo doi, gitp do HS con phat am sai.

- 2 — 3 nhom thi doc.

- HS, GV nhan xét.
* Poc toan bai.

- GV YCHS luyén doc toan bd bai.

-2 —3 HS luyé¢n doc.

- HS, GV nhén xét phan doc ctia ban.
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (23 - 25°)
* Tra 1o cau héi

- HS doc 1an luot 4 cau hoi trong sgk/tr.58.

+ GV huéng dan HS luyén tap trong nhém. 3HS d6i nhau néi ca 3 cau ta canh
mua xuan.
Cdu 1: Néi tiép cdu ta canh miia xudn trong cong vién:

+ GV yéu cau 1 - 2 HS trinh bay két qua trudc 16p.

a. Co bung tinh sau gidc nga dong.

b. Pan én tir phuong Nam tro ve.

c. Tré em choi dua dudi 4nh mit troi Am ap.
Cau 2: Vi sao co non lai khoc?

+ GV huéng dan HS luyén tap theo nhom. Tung HS noi li do tai sao co non
lai khoc.

+ GV yéu cau 1 - 2 nhom dai dién trinh bay két qua trudc 16p.

- HS tra 101: Co non khoc vi bi cac ban nho gide lén.
Cau 3: Thuong co non chim én da lam gz7

- HS tra 161: Thuong c6 non, chim én da goi thém nhiéu ban ra sirc di tim c6
khé tét thanh dong chir “Khéng giam chdn lén c6!” va dat canh béi cé dé bao vé
co non.
Cau 4: Thay loi chim én, noi loi nhdn nhii t6i cdc ban nho.

- HS trd 101: Thay loi chim én, noi loi nhdn nhi t6i cdc ban nho: Cac ban oi,
khéng dwoc giam chdn 1én co.

- GV hd trg HS gip khé khan, luu ¥ rén cach tra 101 day du cau.

- GV nhan xét, tuyén duong HS.
* Luyén doc lai.

- 1 - 2HS doc toan bai; Cha y giong doc nhe nhang, tinh cam. Ca 16p doc
tham theo.

- GV nhan xét, khen ngoi.
* Luyén tap theo van ban doc
Bai 1: Tim tir ngir cho biét tAm trang, cam xiic ciia ¢6 non.



- HS doc yéu cau sgk/ tr.58.
- HS tra 10i cau hoi 1, déng thoi hoan thién bai 1 trong VBTTV/tr.31.
- GV tuyén duong, nhan xét HS.
Bai 2: Pat mot cau véi tir ngir tim dwge.
- HS doc yéu cau sgk/ tr.58.
- GV HDHS dat cau voi tir vira tim duoc.
- GV sira cho HS cach dién dat.
- GV YCHS viét cau vao bai 2, VBTTV/tr.31.
- HS ddi chéo v& nhan xét bai cho nhau.
4. Hoat dong Van dung, trdi nghiém (3- 5’)
- GV YC HS tim nhitng tir nglt mi€u ta cam xuc, tam trang cia con nguoi.
- GV nhan x¢t, khen ngoi, dong vién HS.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

...................................................................................................
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Thur Tw, ngay 06 thang 8 nam 2024

TOAN TU DUY

ON TAP
I. YEU CAU CAN PAT
- Gitp HS biét cach lap cac s c6 hai chit s6 tir cac chit s6 cho trude.
- HS nam dugc cac thanh phan cta phép nhan, phép chia.

- Phat trién tu duy logic — tong hop — triru twong hoa — khai quat héa cho hoc
sinh.

- Hoc sinh rén ki ning thuc hanh, van dung kién thtrc vao thyc tién cudc
song.

II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang, phiéu bai tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV huéng dan HS van dong va hat bai: “Toca Toca”.
- GV dan dét vao bai.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (25 - 27°)

Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chiva bai.



Bai 1: Pién so6 thich hop vao bang sau:

S6 bi chia 12 16 20
S6 chia 2 2 2 2
Thuang e 2 7 2 8

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhém d6i va lam bai vao vé 6 1.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- Pai dién nhom 1én chia sé két qua.
- Cac nhom nhan xét.
- GV nhén xét va khen ngo1 HS.
Bai 2: Tir ba s6 0, 2, 3. Hay:

a) Vieét cac so c6 hai chir so khac nhau.
b) Viét cac s6 chiin co6 hai chit so.

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thdo luan nhém bon va lam bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.
- Pai dién nhom 1én chia sé két qua.
- Cac nhom nhan xé&t.
- GV nhan xét va khen ngoi HS.
Bai 3. Chilam dugc 10 béng hoa xanh. S6 hoa xanh it han hoa dé la 5 bong va bang
mot nda s6 hoa vang. Hoi Chilam duoc tat ¢ bao nhiéu béng hoa?
- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thdo luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.

- GV cho HS dbi chéo v& dé kiém tra.



- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.
Bai 4: Tir bon chir s6 0, 1, 2, 3. Hiy:

a) Viét cac sO co hai chit s6 khac nhau.
b) Viét cac so0 1€ co hai chit so.

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.
- GV cho HS thao luan nhom d61 va lam bai vao vé 0 1.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.
- GV cho HS dbi chéo vé dé kiém tra.
- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.
Hoat dong van dung, trii nghiém (3 - 5°)
- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 14: CO NON CUOI ROI
NGHE - VIET: CO NON CUOI ROI (Tiét 247)
I. YEU CAU CAN PAT
- 95% HS viét dang doan chinh ta theo yéu cau.
- 95% HS lam dung cac bai tap chinh ta.
- HS biét quan sat va viét ding cac nét chit, trinh bay dep bai chinh ta.
- HS c6 y thirc cham chi hoc téap.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- GV t6 chitc cho HS tham gia trd choi: “Ai nhanh hon”.
- GV pho bién luat choi, cach choi.
- GV tong két tro choi.
- GV két ndi, dan dét vao bai méi
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (8 - 10”)
- GV doc doan chinh ta (Luu ¥ doc dung cac tiéng HS d& viét sai).
- 2, 3 HS doc lai bai.
- GV huédng dan HS nhan biét cac hién tugng chinh ta:
+ Poan van gom c6 may cau?
+ DPoan vingom nhitng dau cdu ndo?




+ Poan vin c¢é nhitng chit ndo viét hoa?
+Yéu cau HS viét nhap mot s chir d& viét sai.
+ Khi viét doan van, can viét nhw thé nao?
- GV chdt cach nhan biét cac hién tuong chinh ta trong bai van.
3. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (15 - 20)
* Nghe- viét:
- GV doc tén bai, doc timg cdu cho HS viét vao vo. Chii y: Nhitng cdu dai
can doc theo tirng cum tir, mdi cum tir doc 2 — 3 lan dé HS nghe — viét.
- HS nghe GV doc, viét bai vao vo
- GV doc cho HS soat 15i chinh ta.
- HS nghe va soat 13i:
+ Lan 1: HS nghe va soat 16i, ding bt muc bo sung cac dau thanh, dau cau
(néu co).
+ Lan 2: HS d6i vo soat 16i cho nhau, dung but chi gach chan chit viét sai
(néu co).
- GV nhan xét bai viét cua HS.
* Lam bai tap chinh ta
- HS doc YC bai 2, 3.
- GV HDHS hoan thién vao VBTTV/ tr.31
- HS lam bai c4 nhan, sau d6 doi chéo kiém tra
- GV chira bai, nhan xét.
4. Hoat dong van dung, trai nghiém (2 —3’)
- GV yéu cau HS tim tiéng bat dau bang chit r hodc d thich hop dién vao chd
tréng trong cau sau:
........... sOng ........... ménh mong, bén mua......................song nudc.
- 2 — 3 HS chia sé.
- GV nhan xét, tuyén duong.
- GV nhéan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TIENG VIET
BAI 14: CO NON CUOI ROI
LUYEN TU VA CAU: MO RONG VON TU BAO VE MOI TRUONG. DAU
PHAY (Tiét 248)

I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS tim duoc tir ngir chi hoat dong bao vé¢, cham soc cay.
- 100% HS tim dugc tir ngit thich hop dién vao chd tréng, dién ding dau
phay.
- Phat trién von tir vé bao vé mdi truong.
- HS biét str dung ddu phay trong cau.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU



1. Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- GV cung HS hat va van dong theo bai hat: “Quad gi”’.
- GV néu cau hoi: Bai hat cho em biét diéu gi?
+ Trong bai hat hat nhic vé cac loai cdy an qua .
- GV dan dat, gi6i thiéu bai méi.
2. Hoat dong kham pha (13 - 15°)
Bai 1(trang 59 SGK): Xép cac tir dwéi diy theo hai nhém rdi dit tén cho mdi
nhom.
- HS néu YC bai.
- GV YC HS quan sat tranh, thao luan nhom bén, sap xép céc tir ngir da cho
vao hai nhém thich hop va dit tén cho mdi nhém.
- GV hd trg nhém HS con gip kho khan.
- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé.
- HS, GV nhan xét.
+ Tén cac tir chi hoat dong bao vé, cham soc cay: tudi cdy, tia ld, vun goc, bt
sau.
+ Tén céc tir chi hoat dong huy hoai cay: bé canh, chdt cdy, giam 1én cé, hdi
hoa.
- GV YC HS lam bai vao VBT/ tr.32.
- GV chira bai, nhan xét, tuyén duong HS.
* GV lién hé viéc ¢
3. Hoat dong Luyén tap, thuc hanh (12 - 15°)
Bai 2 (trang 59 SGK): Chon tir ngir phu hop thay cho 6 vuong.
- HS doc YC bai.
- GV huéng dan HS thao luan nhom doi két hop lam bai vao VBTTV.
- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé.
- HS, GV nhan xét.
-GV YC lam vao VBT tr 32.
- HS dbi chéo bai kiém tra 13n nhau.
Bai 3: Can dit ddu phay vao nhirng vi tri nao trong mdi ciu sau.
- HS doc YC bai 3.
- GV HDHS dién dung du phay trong cau.
- HS lam bai cd nhan vao vé BTTV.
- 2 —3 HS chia sé cach lam.
+ Dau phay c6 tac dung gi trong cau?
- GV nhan xét, tuyén duong HS.
4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (2 - 3°)
- HS tim mot sd tir ngit néu hoat dong cham soc cay.
- 2 — 3 H chia sé.
- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TOAN



LUYEN TAP (Tiét 124)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS doc va viét thanh thao céac sb co ba chit sb.

- Cung cb vé cau tao cua cac sb co ba chit so.

- Phat trién nang luc mo hinh hoa toan hoc.

- Phat tr1en nang luc giai quyet van dé

- Phat trién nang luc giao tiép, rén ki niang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
IIl. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV dua ra cac sb co ba chir s6. YC HS néu cau tao so cua cac sb do.

- 2 —3 HS chia sé.

- GV dan dit vao tiét hoc.
2. Hoat dong Luyén tip, thwe hanh: Van dung dung kién thirc vé ciu tao sb
hoan thanh cac bai tap (20 - 25°)
* GV HD HS lam bai tdp 1,2,3,4 SGK va BT trong THT két hop chdm chita bdi.
Bai 1:

- HS doc YC bai.

- GV HDHS quan sat tranh SGK/tr.51.

- GV huéng dan mau: S6 can tim & chiée vot duge cu tao tir cac thanh phﬁn
ghi & cac hii mat. HS dua vao ciu tao s6 dé viét dung so theo yéu cau. (752)

- GV YC HS thao luan nhom d6i1 va hoan thanh bai vao vé thuc hanh Toan.

- GV YCHS 1én bang viét s6 tuong tmg véi ciu tao sb di cho.

- Nhén xét, tuyén duong HS.
*GV chot KT cach viét s6 dira vao cdu tao cia s6 do.
Bai 2: Mbi chii ong dén tir t6 nao?

- HS doc YC bai.

- GV YCHS quan sat, nhan xét mau va lam bai ca nhan vao vo Thuc hanh
toan.

- 2— 3 HS lén bang chia sé két qua.

- HS, GV danh gia, nhan xét bai HS.

- GV nhéan xét, tuyén duong HS.
Bai 3: Mdi thanh gb dwoc son béi mau & thung ghi cach doc s6 trén thanh gb.
Hoi mbi thanh gé dwgc son mau nao?

- HS doc YC dé bai.

- GV YCHS doc céc sb 1an luot trén thanh gd.

- GV YCHS thyc hién t6 mau ting thanh gb bang but chi mau theo diing mau
son vao v& Thuc hanh toan..

-2 —3 HS chia sé.

- HS d6i chéo vé& nhan xét.

- GV nhan xét, tuyén duong HS.
Bai 4:



a) S6é lién truéc cla 300 1a sé nao? ' 86 lién truée cla

s " 30013 s6 ...
b) Sé lién truéc cla 999 1a sé nao? S

c) Sé lién sau ctia 999 Ia sé nao? @ ‘I@ =
99 S &

[ =
| 2 |I

- HS doc YC bai.

+ 86 lién trude 1a sb nhu thé nao?

+ S6 lién sau 13 s6 nhu thé nao?

- GV YCHS lam bai ¢4 nhan vao vo 6 li..

- HS néi tiép néu két qua.

+ 86 1000 c6 may chir s6?

+ So sénh s6 1000 va s6 999?

- GV nhan xét, tuyen duong HS
3. Hoat dgng cung ¢d (3 - 5°)

- Lay vi du 1 s6 co ba chit s6. Néu ciu tao cua s6 d6. Néu sb lién trude, lién
sau cua s0 do?

- GV nhéan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 125)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS doc va viét thanh thao cac sd c6 ba chit sb.

- Cuing ¢ vé ciu tao cua céc sd c6 ba chit so.

- Phat trién nang lue mo hinh hoa toan hoc.

- Phat trlen nang luc giai quyet van dé

- Phat trién nang luc giao tiép, rén ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang. Mdi nhom 1 xtic xdc, 5 quan co
1. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 - 5°)

- GV dua ra cic sb co ba chit s6. YC HS néu céu tao sd cua cac sb do.

-2 —3 HS chia sé.

- GV nhan xét, dan dit vao tiét hoc.
2. Hoat dong thwe hanh, vin dung: Vin dung dung kién thirc vé cau tao sd
hoan thanh cac bai tap (18 - 20°)
*GV HDHS lam bai tap 1,2 trong SGK va BT trong THT két hop cham chita bai.
Bai 1: Tim duwong dwa chu chuot dén chd miéng pho mat, bang cach di theo
cac chi din dugc cho trong mdi 6 ma chudt di qua.

- HS doc YC bai.

- GV YCHS thao luan nhom d61 va lam bai vao v& Thuc hanh toan.

- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé va néu cach lam.

- HS, GV danh gi4, nhan xét bai HS.



Bai 2: S6?
- HS doc YC bai.
- GV YCHS théo luan nhom do6i héi — dap: Néu cAu tao cta s6?
- GV t6 chirc cho HS chia sé trude 16p.
- YCHS lam bai vao vo 0 li.
- HS, GV nhan xét.
3. Hoat dong Van dung, trii nghiém (8 - 10’)
* Tro choi “Bira ti¢c cua chim canh cut”
- GV néu tén tro choi va phé) bién cach choi, luét choi.
- GV thao tac mau.
- GV phat do dung cho cac nhém; YC cac nhom thuc hién.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
- 2—3 HS Ién bang viét s6 co ba chir s6. Poc s0, phan tich cAu tao sd, tim s6
lién trude, lién sau cta sb do?
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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TU NHIEN VA XA HOI
BAI 15: PHONG TRANH CONG VEO COT SONG ( Tiét 2)
I. YEU CAU CAN PAT

- HS biét cach di, dimg, ngdi hoc va mang cip diing cach dé phong tranh cong veo
cOt song.

- Biét cach phong ngira cong veo cot song

II. PO DUNG DAY HQC

- GV : File bai giang

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU ;

Hoat dong Khéi dong (4 —57)

- GV 6 chtic cho HS choi tro “Linh ciru hoa” bang viée tra 10i dung cac cau hoi
+ Hinh ndo sau day ngdi ding tu thé ?

+ Hinh nao sau day bi cong veo cot song ?

+ Cong veo coOt sdng 1a tinh trang nhu thé nao ?

- HS chon dap an diing

- GV nhan xét, tuyén duong



- GV dan dat vao bai
Hoat dong Luyén tiap, thwe hanh ( 20 — 25°)

*Thue hanh luyén tip phong tranh cong veo cdt song

¢ 9
- GV yéu ciu HS quan sat hinh vé cac tu thé di, ditng, ng,;,- i\l ‘, ‘z{
va deo cap sdch dung cach trang 91 SGK. Q@ ’
oA (A A 1a . , ¢ y U

- GV moi mot s6 HS xung phong 1én lam thir, cac ban khac oyt Pt s
va GV nhén xét. O i o
- GV YC HS thao luan nhém 4: C4c ban lan lugt cing thuc ) € 49
hanh céach di, ding, ngdi va deo cip dang cach. ; /3 e ?
=) A 4 &

- GV t6 chirc cho HS cac nhém 1én trinh dién cach di, dimng,
ngoi, deo cap trudce 16p.

- HS nhan xét va danh gia 1an nhau.

- GV nhan xét, tuyén duong

Hoat dong Van dung, trai nghiém (6 —7)

- HS xem video phong ngira cong veo cdt sdng trong truong hoc

- Xem xong video HS tu nhan xét tu thé ngéi hoc cua minh va ban.
- GV nhan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

...................................................................................................
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TU NHIEN VA XA HOI

BAI 16: CO QUAN HO HAP ( Tiét 1)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS chi va néi duoc tén cac bd phan chinh cia co quan hd hap trén so do.
- HS nhén biét duoc cir dong ho hép qua hoat dong hit vao, tho ra.
- HS néu duoc chiic nang tirmg bd phan ctia co quan hd hap.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV : File bai giang



III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU ;
Hoat dong Khéi dong (4 - 57)
- GV t6 chirc cho HS ca 16p tap dong tac vuon thé trong bai thé duc

- GV gitp HS hiéu: Thé la can thiét cho cude song. Hoat ddng thé cia con nguoi
dwoc thuc hién ngay tuw khi moi dwoc sinh ra va chi ngung lai khi da chet.

- GV dan dit vao bai méi.
Hoat dong Kham pha (9 - 10)
*X4c dinh cAc bd phén chinh ciia co quan hé hap

- GV yéu cAu HS thao luan nhém doi chi va noi tén cac bd
phan chinh ctia co quan ho hap trén so do trang 93 SGK.

Khi qudin

- GV moi mdt sO cdp lén bang chi va ndi tén cac bd phan
chinh cta co quan ho hap trén so do trudc 16p.

Ph& qudn

Phéi

s -a
Hoat dong Luyén tiap, thwe hanh ( 14 — 15°) il Qi il
*Thwe hanh kham pha cir dong hd hap

- GV t6 chirc cho HS lam dong tac hit vao that sdu va tho ra
that cham. DPong thoi GV hudng dan HS cdch déit mét tay én )
nguee va tay kia 1én bung ¢ vi tri nhw hinh vé trang 93 SGK dé
cam nhan sw chuyén dong cua nguc va bung khi em hit vao

thut sau va tho ra that cham. '
- GV moi mot s6 HS xung phong 1én lam thir, cac ban khéac va ..ig
GV nhan xét.

- GV YC HS théoNIuéln nhém doi: HS cung thuc hanh cjé nhan biét cac cu dong ho
hap theo hudong dan trong SGK va chia sé nhan xét vé sy chuyén dong ctuia nguc
bung khi hit vao tho ra.

- GV moi dai dién mdt s6 nhom trinh bay trude 16p vé su chuyén dong ciia bung va
nguc khi hit vao va khi tho ra.

- GV gi6i thiéu kién thirc: Thé bao gom hai giai doan: hit vao (lay khong khz vao
phéi) va thé ra (thdi khong khi ra ngodi). Khi hit vao (

thdt sdu em thdy bung phinh ra, long ngwc phong len,
khong khi tran vao phéi. Khi tho ra, bung thét lai, long
ngure ha xuong, ddy khéong khi tir phéi ra ngodi.

*Tim hiéu chirc ning cac by phan cua co quan ho
hap




- GV yéu cau HS thao luan nhoém d6i quan sat hinh hit vao va thé ra trang 94 SGK,
lan lugt tig em chi vao cac hinh va néi vé dudong di cia khong khi khi ta hit vao
va tho ra.

- GV moi mot s6 cip 1én trinh bay duong di ctiia khong khi trude 16p.

- GV gitp HS nhan biét dugc: Miii, khi quan, phe quan c6 chirc ning dan khi va
hai 14 phdi ¢6 chirc ning trao doi khi giita co thé va méi trudng bén ngoai.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (4 - 5’)

- GV yéu cau HS ca 16p thao ludn cau hoi & trang 94 SGK: Piéu gi sé xdy ra vdi co
thé néu co quan ho hdp ngung hoat dong?

- GV yéu cau HS doc 10i con ong trang 94 SGK.
- GV nhéan xét tiét hoc

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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Thu Nam, ngay 07 thang 3 nam 2024

TIENG VIET
BAI 14: CO NON CUOI ROI
LUYEN TAP: VIET XIN LOIL PQC MO RONG (Tiét 249 + 250)

I. YEU CAU CAN PAT

- Duya vao két qua néi 16i xin 16i, HS viét thanh doan van vao vé.

- HS ty tim doc sach, bao viét vé cac hoat dong giilr gin moi1 trudong xanh, sach
dep & nha truong.

- Phat trién ki nang noi 16i xin 16i.

- HS biét viét két qua n6i thanh doan van.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 57)

- GV néu cau héi dé HS tra 16i:

+ Khi nao ching ta phai néi 15i xin 16i?

-2 —3 H chia sé.

- GV dan dit vao tiét hoc.
2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (28 - 30°)
* Luyén viét doan vin.
Bai 1: Néi 161 xin 16i.

- HS néu YC bai.

+ Néu em 13 ¢6 bé trong cau chuyén Cho hoa khoe sic, em s& noi 10i xin 15
bong hoa nhu thé nao?




+ Néu em la mot ban nho trong cau chuyén Cé non cwoi réi, khi nghe thay co
non khoc em s€ noi gi voi co non?
- GV YCHS thdo luan nhém d6i, dong vai cd bé xin 16i bong hoa, déng vai
ban nho ndi 1oi xin 16i ¢é non.
- GV hd tro HS gip kho khan.
- Pai dién 2 — 3 nhoém chia sé.
- HS, GV nhan xét, tuyén duong HS.
* Viét doan vin.
Bai 2: Viét 11 xin 18i trong tinh hudng sau:
- HS néu YC bai.
+ Em lam viéc riéng trong gio hoc, bi ¢d gido nhic nhd.
- GV YC HS thyc hanh viét vao VBTTV tr.32.
- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.
-2 —3 HS doc bai lam cua minh.
- GV nhan xét, chita cach dién dat cho HS.
*Nghi gidi lao giita gio.
“GV cung HS vin dpng theo nhac bai hat “Chién binh xanh”.
3. Poc mé rong (25 -30°)
-HS doc YC bai 1, 2.
- GV t6 chirc cho HS doc sach, bao viét vé cac hoat dong giit gin méi truong.
- GV t6 chitc cho HS chia sé mot sb cau chuyén, cau tho.
- GV t6 chire thi doc chuyén, cau tho hay.
- GV nhan xét, danh giad viéc doc mé rong cua HS.
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

...................................................................................................
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Thir Sau, ngay 08 thang 3 nam 2024

TOAN
BAI 52: VIET SO THANH TONG CAC TRAM, CHUC, PON VI
(Tiét 126)

I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS biét cach viét mot sb c6 ba chir s6 thanh téng cac tram, chuc, don
vi (theo cau tao thap phan ctia no).

- HS biét sir dung céc kién thirc da hoc nham giai quyét cac bai toan. Qua thyc
hanh luyén tip sé& phat trién ning luc tu duy va lap luan.

- HS yéu thich hoc moén Toan, ¢ hiing thu véi cac con $0.

- Phat trién tu duy toan cho hoc sinh.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang. )
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong Khéi dong (3 — 4)



- GV yéu cau HS viét s6 c6 2 chir s6 thanh tong cac chuc va don vi theo cau
tao thap phan cua né.
- 2 HS lén bang thyc hién.
- GV nhan xét, dan dét vao bai.
2. Hoat dong hinh thanh kién thirc méi: Viét mét so c6 ba chir so6 thanh tong
cac tram, chuc, don vi (8 — 10°)
- GV yéu cau HS quan sat mé hinh cdc nhém hinh vudng to, hinh chit nhat,
hinh vudng nho biéu dién cac s6 ¢6 3 chit s.
- GV YC HS viét ciu tao sd va sb c¢6 3 chit sb tuong tng. (345, 408, 670)
- GV HD HS viét s6 vira tim dugc thanh téng cac tram, chuc, don vi.
345=300+40+5
408 =400 + 8
670 = 600 + 70
-GV YCHS 1§y thém mét sb vi du va thuc hanh viét sb d6 thanh téng cac
tram, chuc, don vi.
3. Hoat dong Thuc hanh, vin dung: Van dung kién thic vé viét mot sé c6 ba
chir s6 thanh tong céc trim, chuc, don vi dé gidi cac bai tap (18 — 20°)
* GV HD HS lam bai tdp 1,2,3 trang 55,56 SGK va BT trong THT, két hop cham
chita bai.
Bai 1/55: Mdi s6 dwore viét thanh tong nao?
- HS doc YC bai.
- GV hudng dan HS cach nbi cac sd & cAy nam phi hop voi tong & mdi phan
bang chti nhim cam.
- HS lam bai ca nhan vao vé thuc hanh Toan.
- HS néi tiép 1én bang ndi va chia sé cach lam.
- HS, GV nhan xé&t, tuyén duong.
- GV chot: Ki ndng viét mot sé cé ba chit sé thanh tong cdc cdc tram, chuc,
don vi.
Bai 2/56: Viét cac so 139, 765, 992, 360, 607 thanh tong (theo miu).
- HS doc YC bai.
- GV HD céch Iam cho HS quan sat.
- GV YCHS théo ludn nhom d6i1 lam bai vao vo 6 ly Toan.
- Pai dién 5 nhém 1én bang thuc hién.
139=100+30+9
765 =700+ 60+ 5
992 =900 +90 +2
360 =300 + 60
607 = 600 + 7
- HS cac nhém nhéan xét.
- GV két luan.
- GV chét: Ki ning viét mot sé c6 ba chir sé thanh tong cdc cdc tram, chuc,
don vi.
Bai 3/56: Séc nhiit hat dé roi cét giit nhu sau:
* Ctr da 100 hat, soc cho vao 1 gio.
* Cur du 10 hat, soc cho vao 1 tui.



- HS doc YC bai.

- GV YCHS hoan thanh bai vao vé thuc hanh Toan.

b) Hom nay Soc nhat dugc bao nhi€u hat dé? (213 hat dé)

¢) Néu ngay mai Soc c¢6 310 hat dé thi Soc can bao nhiéu gio va thi dé cat giir
hét s6 hat dé d6? (3 gio, 1 tai).

- HS chia sé két qua bai lam.

- GV nhan xét, danh gid bai HS.
4. Hoat dong Van dung, trai nghiém: (3 —4’)

- GV yéu cau HS viét s6 ¢6 3 chir s6 thanh tong cac chuc va don vi theo cau
tao thap phan cta no.

- GV nhan x¢ét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)

...................................................................................................
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TOAN CUNG CO
ON TAP

I. YEU CAU CAN PAT
- Cung c¢b vé cau tao cua cac sb co ba chit so.
- Phét trién nang luc mé hinh hoa toan hoc.
- Phat trién nang luc giai quyét van dé
- Phat trién nang luc giao tiép, rén ki niang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, Phiéu BT.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (3 - 57)
- GV t6 chire cho HS choi trd choi “Cdy tdo hanh phiic” tra 1i cac cau hoi
trac nghiém lién quan dén bang nhan 5.
-GV phé bién luat choi, cach choi.
- GV tong két trd choi.
- GV dan dit vao tiét hoc.
2. Hoat dong luyén tap,thwc hanh( 18 - 20°)
*GV hwong dan HS lam cdc bai tap trong Phiéu BT két hop cham chira bai.
Bai 1: Nbi cach doc v6i cach viét sd twong tmg

l_.":Ba tram sau muwoi mét ’og.
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Ba tram muwdi sau

- HS doc YC bai.



- GV YC HS 1am bai c4 nhan vao Phiéu bai tap.

- HS chia sé két qua bang tro choi “Truyén dién”.

- Nhén xét, tuyén duong HS.
+ GV chot: BT ciing cé vé cdch doc va cdch viét sé ¢6 ba chir so.
Bai 2: S6?
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- HS doc YC bai.

- GV YC HS thao luan nhém d6i va lam bai vao Phicu BT.

- HS néi tiép 1én chia sé két qua.

- GV nhan xét, tuyén duong HS.
+ GV chot: BT ciing cé cdch thirc hién day tinh theo chiéu miii tén.
Bai 3: Viét s6 thich hop vao chd cham.

a) S lién trudccla5991/a ... b)Sdliénsaucta5991a ......
¢) S65991a 86 ligntrudecla ....... d) S6 599 13 s6 lién sau clia

- HS doc YC bai.
- GV YC HS thao luan nhém d6i va lam bai vao Phiéu BT.
- Pai dién 2 — 3 nhom HS 1én chia sé két qua.
- GV nhan x¢ét, tuyén duong HS.
+ GV chot: BT ciing co vé sé lién triede, soé lién sau.
3. Hoat ddng van dung, ciing ¢b (8 — 10°)
*Thi: Ai nhanh hon

TS mau vao nhidrng

thanh gé & hang rao . . :
theo chi d&n_ 4 tram, 9 chuc va 2 don vi Xanh

2 tram. 4 chuc va 9 don vi B
9 tram, 2 chuc va 4 don vi Vang

-

Thanh g& ghi s6 gdm | Té mau

= A

- HS doc YC bai.

- Chia 16p thanh 2 ddi choi.

- Céc doi 1am bai — 3 phit.

- GV quan sat, hd trg nhém gip kho khin.



- Hai d01 bao cao.
- GV nhéan x¢ét, danh gia bai HS.
+ GV chot: BT ciing cé vé cdu tao sé c6 ba chir so.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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A ] TIENG VIET CUNG CO , )
ON TAP: MO RONG VON TU BAO VE MOI TRUONG. DAU PHAY
(Tiét 44)

L. YEU CAU CAN DAT
- Cung co ky nang tim dugc tur ngir chi hoat dong bao vé, cham soc cay.
- Cung ¢6 k¥ ning tim dugc tir ngit thich hop dién vao chd tréng, dién dung
dau phay.
- Phat trién von tir vé bao vé mai truong.
- HS biét str dung ddu phay trong cau.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, phiéu BT.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1. Hoat dong khéi dong (2 — 3°)
- GV t6 chirc cho HS choi tro choi “Dua thuyén vé bén”.
- GV pho bién luat choi, cach choi.
- GV tong két tro choi.
- GV dan dit vao tiét hoc.
2. Hoat dong luyén tap, thwe hanh (20 - 25°)
Bai 1: Em hiy néi cac hanh dong nén 1am va khong nén 1am dé chiim séc ciy
sao cho phu hgp.
- HS doc dé bai.
- GV YCHS thao luan nhom doi két hop 1am bai vao phiéu BT nhom.
- GV theo doi, giap do nhom HS con gip kho khan.
- Pai dién 2 — 3 nhom chia sé két qua.
- HS, GV nhan x&t.
- GV chét dap an dung.
+ Nén: tia la, twdi nudc, vun goc, bén phan.
+ Khong nén: nhé cdy, giam lén co, bé canh.
*GV lién h¢ viéc cham séc cay cdi 8 mang lai nhiéu lgi ich: bong mat, an qua,
khong khi trong lanh, ngan chan thién tai, bao, Ii...
Bai 2: Em hay chon twr thlch hgp trong khung roi dlen vao chd trong
( trong cdy, twoi nu’o’c, gieo, hat gtong)
Be trong cay
............. nho xinh xinh
Bé dem........... xudng dat
Hang ngay bé ................
MGdi sang som va chiéu.



(Thu Ha)

- GV doc dé bai.

- GV YCHS lam bai c4 nhan vao phiéu BT.

- GV theo doi, gitip do HS con gdp kho khan.

- 2 —3 HS chia sé.

- HS, GV nhan x&t.
Bai 3: Em hiy ké tén ba viéc em di 1am dé chim séc, bao vé ciy. Dit cAu véi
cac tir em vura tim duorc.

- HS doc YC dé bai.
GV YCHS lam bai vao v& 6 li Tiéng Viét.
2 — 3 HS chia sé.
HS dat cau.

- HS, GV nhan xét.
Bai 4: Em hiy viét thém diu phay vao doan vin sau sao cho phi hop.
Hang tudn 16p em déu phdn céng nhau cham séc vweon cdy trude 16p. Ban thi
nhé cé ban twdi cdy ban x6i ddt...Cay coi trong vieon ngay cang xanh twoi hon.
Em cam thdy rdt vui vi da gop phan lam cho vieon trweong thém xanh sach dep
hon.

- HS doc yéu cau dé bai.
- GV YCHS thao luan nhom doi két hop 1am bai vao phiéu bai tap.
- 2 —3 HS chia sé.
- HS, GV nhan xé&t.
4. Hoat dong Van dung, trii nghiém (2 - 3°)
- HS tim mdt s6 tir ngit néu hoat dong chiam soc cay.
-2 —3 H chia sé.
- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Piéu chinh riéng)
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HOAT DONG TRAI NGHIEM
CHAO MUNG NGAY QUOC TE PHU NU 8 - 3 (Tiét 73 + 74)

I.YEU CAU CAN PAT

- HS biét dugc ngudn gbe, ¥ nghia ngay Qudc té Phy nit 8 — 3.

- HS hao himg, san sang tham gia hoat dong chao mung ngay 8 — 3.

- HS biét cét dan trang tri, lam thi€p tdng ba, me, c6 gido, chi gai va céac ban
gai.

- Phat trién céc kha ning sang tao théng qua cac san pham ctia minh.

- Gido duc HS chiam ngoan hoc gioi vang 1oi ong ba, b me, ¢ gido
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, thiép mau.

- HS: Kéo, gidy mau céc loai, gidy nhin, bia mau, keo, but mau, kim
tuyén,. .
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
1.Hoat dong Khéi dong (3 — 5°)



- GV cung HS van dong theo bai hat: Me¢ o1 c6 biét?



- GV gi6i thiéu dan dat vao bai hoc.
Sinh hoat lép (10 — 127)
* Cac t0 binh xét thi dua trong tuin.
- Cac t6 bao c4o tinh hinh hoc tap va cac hoat dong trong tuan.
- L6p trudng bao cao tinh hinh chung.
- Tung céd nhan ty nhan xét.
* GV nhan xét cac nén nép hoc tip trong tuin.
1.VEhOC AP toevveeeeeeeann..
2. VEdao e tevvnneiieea
3. Vélaodong vésinh t...........oooooiiiiin.l
4. Ve phong trao t.......ocoveeiieeiiieeii,
5.Cacmatkhac:...................
- Phwong hwong tudn ti :
1.Vé hoc tap :
-Tat ca HS chap hanh ndi quy cta nha trudng.
-Thuc hién rén chir viét va giit gin VSCP.
-Dén 16p thudc bai va,lam bai day du.
2.Vé dao dc :
- Khong vi pham ndi quy truong,1op.
- L& phép véi thay cd, thuong yéu va gitip d& ban bé. Khong néi tuc, chiri
thé, danh nhau.........
3.Vé lao dong v¢ sinh:
- Quét don,vé sinh 16p hoc hang ngay ké ca hanh lang,khong xa rac bira bi.
D6 rac dung noi qui dinh.
2. Hoat dong Kham pha (13 - 157)
- GV HS HS tim hiéu ¥ nghia, nguén gbc ctia ngay Qudc té phu nir 8/3
- GV néu mot s6 hoat dong dé ki niém ngay 8/3
- GV gi6i thiéu mot sO mau thiép chuc mumng 8/3.
- HS nhan xét cac tAm thi¢p mau:
+ Kiéu dang
+ Mau sac
+ Chét ligu
+ Nhitng tAm thiép nay c6 dic diém gi gidng nhau?
+ Con s& 1am tam thiép nhu thé nao? Danh ting cho ai?
-2 —3 HS chia sé.
- HS, GV nhan xét.
3. Hoat dong Luyén tap, Thuc hanh (33 — 35°)
- GV YCHS lam thiép.
- GV di timg nhém quan sat huéng dan HS sap xép bo cuc, cach chon mau va
goi ¥ dé HS trang tri tam thiép.
4. Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 — 5)
* Trung bay va nhan xét san pham:
- HS trung bay san pham.
- HS nhan xét san pham.



N - GV YC mot s6 HS chia sé cach minh s& mang ting tam thiép cho ngudi
than.

- Em s€ lam gi dé quan tdm cham soc té1 ba, me va chi cia minh.

- GV nhén x¢ét chung. .
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY (Diéu chinh riéng)

...................................................................................................

sk sfe s s sk st sfe ke sfe sk s sk st sfe sie sfe sk s sk ke sfe sk sk sk sk sfeosie sk sk skok

Ban giam hi¢u ky duy¢t Khdi truéng Gi4o vién
A e A i
Ky béi: Doan Thi Cdc | ¥/ — L
Thai gian ky: 05/03/2024 o ol
17:08:28
Dodn Thi Ciic Vii Phuong Thiy Vi Phuong Thuy

Tiét 8,9 thir ba ngay 5/3: C6 gido
danh nham so tiét ( 225+ 226).
Trong KH giang day 1a 245 va 246



	SINH HOẠT DƯỚI CỜ CẤP TRƯỜNG THEO CHỦ ĐIỂM “TIẾN
	BÀI 13: TIẾNG CHỔI TRE
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Đọc văn bản
	HS luyện đọc đoạn và giải nghĩa từ khó.
	Luyện đọc đoạn theo nhóm
	Đọc toàn bài.
	Trả lời câu hỏi
	Luyện đọc lại
	Luyện tập theo văn bản đọc
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Phụ lục nếu có)

	BÀI 13: TIẾNG CHỔI TRE
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hướng dẫn viết chữ hoa
	Hướng dẫn viết câu ứng dụng
	Hướng dẫn viết vở tập viết
	Soát lỗi, chữa bài.
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Phụ lục nếu có)

	BÀI 13: TIẾNG CHỔI TRE
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Quan sát tranh nói về sự việc trong tranh
	Nghe kể chuyện
	Nghe và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
	3. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	ÔN TẬP: LUYỆN VIẾT: CHỮ HOA X
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	* Soát lỗi, chữa bài.
	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành: Thực hành so sánh các số tròn trăm, tròn
	Bài 1 (trang 48): Đ, S?
	Bài 2 (trang 48): Hãy gắn các biển số lên mỗi nhà kho để các ngôi nhà được đánh số theo thứ tự từ lớn đến bé.
	Bài 3: Rô-bốt cần đổi chỗ hai tảng đá nào để có các số theo thứ tự từ bé đến lớn?
	Bài 4:
	Bài 5: Các bạn gấu có cân nặng là: 480 kg, 400 kg và 540kg. Dựa vào hình vẽ,
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	BÀI 14: CỎ NON CƯỜI RỒI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Đọc văn bản
	HS luyện đọc đoạn và giải nghĩa từ khó.
	HS luyện đọc theo nhóm.
	Đọc toàn bài.
	Trả lời câu hỏi
	Luyện đọc lại.
	Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2: Đặt một câu với từ ngữ tìm được.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3- 5’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	TOÁN TƯ DUY ÔN TẬP
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Điền số thích hợp vào bảng sau:
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	BÀI 14: CỎ NON CƯỜI RỒI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nghe- viết:
	Làm bài tập chính tả
	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	BÀI 14: CỎ NON CƯỜI RỒI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1(trang 59 SGK): Xếp các từ dưới đây theo hai nhóm rồi đặt tên cho mỗi
	Bài 2 (trang 59 SGK): Chọn từ ngữ phù hợp thay cho ô vuông.
	Bài 3: Cần đặt dấu phẩy vào những vị trí nào trong mỗi câu sau.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động Luyện tập, thực hành: Vận dụng dụng kiến thức về cấu tạo số
	Bài 1:
	Bài 2: Mỗi chú ong đến từ tổ nào?
	Bài 3: Mỗi thanh gỗ được sơn bởi màu ở thùng ghi cách đọc số trên thanh gỗ. Hỏi mỗi thanh gỗ được sơn màu nào?
	Bài 4:
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động thực hành, vận dụng: Vận dụng dụng kiến thức về cấu tạo số
	Bài 2: Số?
	Trò chơi “Bữa tiệc của chim cánh cụt”
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ;
	*Thực hành luyện tập phòng tránh cong vẹo cột sống
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU ;
	*Xác định các bộ phận chính của cơ quan hô hấp
	*Thực hành khám phá cử động hô hấp
	*Tìm hiểu chức năng các bộ phận của cơ quan hô
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	BÀI 14: CỎ NON CƯỜI RỒI
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Luyện viết đoạn văn.
	Viết đoạn văn.
	3. Đọc mở rộng (25 – 30’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	BÀI 52: VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới: Viết một số có ba chữ số thành tổng
	3. Hoạt động Thực hành, vận dụng: Vận dụng kiến thức về viết một số có ba
	Bài 1/55: Mỗi số được viết thành tổng nào?
	Bài 2/56: Viết các số 139, 765, 992, 360, 607 thành tổng (theo mẫu).
	Bài 3/56: Sóc nhặt hạt dẻ rồi cất giữ như sau:
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm: (3 – 4’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	ÔN TẬP
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	*Thi: Ai nhanh hơn
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)

	ÔN TẬP: MỞ RỘNG VỐN TỪ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG. DẤU PHẨY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (20 – 25’)
	Bài 2: Em hãy chọn từ thích hợp trong khung rồi điền vào chỗ trống.
	Bài 3: Em hãy kể tên ba việc em đã làm để chăm sóc, bảo vệ cây. Đặt câu với
	Bài 4: Em hãy viết thêm dấu phẩy vào đoạn văn sau sao cho phù hợp.
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 - 3’)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)
	CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8 – 3 (Tiết 73 + 74) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	Sinh hoạt lớp (10 – 12’)
	GV nhận xét các nền nếp học tập trong tuần.
	2. Hoạt động Khám phá (13 – 15’)
	4. Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5)
	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Điều chỉnh riêng)
	Ban giám hiệu ký duyệt


